
UBND XÃ ĐÌNH LẬP                             Biểu số 108/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm Theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND xã Đình Lập)

                                     Đơn vị: 1.000 đồng
NỘI DUNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG SỐ THU 116.832.000 TỔNG SỐ CHI 116.832.000

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 19.755.000 I. Chi đầu tư phát triển 11.900.000

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ II. Chi thường xuyên 102.619.000

III. Thu bổ sung 97.077.000 III. Chi dự phòng 2.313.000

 -  Thu bổ sung cân đối 95.883.000

 -  Thu bổ sung có mục tiêu 1.194.000

IV. Thu chuyển nguồn
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      UBND XÃ ĐÌNH LẬP Biểu số 109/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm Theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND xã Đình Lập)

  Đơn vị: 1.000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

THU
NSNN

THU
NSX

A B 3 4
TỔNG THU 118.832.000 116.832.000

I Các khoản thu 100% 100.000 100.000

 - Phí, lệ phí 100.000 100.000

 - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

 - Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

 - Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

 - Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định

 - Đóng góp của nhân dân theo quy định

 - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, các nhân

 - Thu khác
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 21.655.000 19.655.000
1 Các khoản thu phân chia 3.530.000 3.530.000

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 30.000
 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh
 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 3.500.000 3.500.000

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 18.125.000 16.125.000
 - Thuế Gíá trị gia tăng 4.500.000 4.500.000
 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 200.000 200.000
 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt 20.000 20.000
 - Thuế Tài nguyên 5.000 5.000
 - Thuế Thu nhập cá nhân 1.100.000 1.100.000
 - Thu tiền sử dụng đất 12.000.000 10.200.000

 - Thu khác 300.000 100.000

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 97.077.000 97.077.000

  - Thu bổ sung cân đối 95.883.000 95.883.000
 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.194.000 1.194.000
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      UBND XÃ ĐÌNH LẬP Biểu số 110/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm Theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND xã Đình Lập)

  Đơn vị: 1.000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

TỔNG SỐ ĐTPT THƯỜNG
XUYÊN

A B 4 5 6
TỔNG CHI 116.832.000 11.900.000 104.932.000

Trong đó

1 Chi giáo dục 46.591.000 46.591.000

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0

3 Chi y tế 2.352.000 2.352.000

4 Chi văn hoá, thông tin 190.000 190.000

5 Chi phát thanh, truyền thanh 0

6 Chi thể dục thể thao 60.000 60.000

7 Chi bảo vệ môi trường 5.100.000 5.100.000

8 Chi các hoạt động kinh tế 18.863.000 11.900.000 6.963.000

9 Chi an ninh quốc phòng 1.583.000 1.583.000

10 Chi các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 25.554.000 25.554.000
11 Chi cho công tác xã hội 12.026.000 12.026.000
12 Chi khác 1.006.000 1.006.000
13 Dự phòng ngân sách 2.313.000 2.313.000
14 Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định 1.194.000 1.194.000
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      UBND XÃ ĐÌNH LẬP Biểu số 111/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm Theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND xã Đình Lập)

 Đơn vị: 1.000 đồng

Tên công trình
Thời gian

khởi công -
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt
Giá trị

thực hiện
đến

31/12/…

Giá trị
thanh toán

đến
31/12/…

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó
nguồn đóng

góp của nhân
dân

Tổng số

Trong đó
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn thu từ thu
sử dụng đất

TỔNG SỐ
1. Công trình chuyển tiếp

Trong đó: hoàn thành trong năm

2. Công trình khởi công mới

2.1 Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 1.700.000 1.700.000

 - Xây mới phòng học trưởng tiểu học I Đình Lập 2026-2028 1.275.000 1.275.000

 - Xi măng GTNT 425.000 425.000

2.2 Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 10.200.000 10.200.000

 - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tuyến
Đường nội thị - Đường Yên Lập, xã Đình Lập

2026-2030

 - Cải tạo nâng cấp tuyến đường ĐX40.04 Sân
vận động - Trung tâm y tế

2026-2027

 - Công trình  nước sinh hoạt tập trung thôn Còn
Áng

2026-2030

 - Công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Bình
Chương II xã Đình Lập

2026-2030

 - Xây mới phòng học trưởng tiểu học I Đình Lập 2026-2028

 - Trường THCS I Đình Lập 2026-2030

 - Trường Mầm non I  Đình Lập 2026-2030

Trong đó: hoàn thành trong năm
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